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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ Q 

TỈNH B 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 185/2020/HNGĐ - ST 

Ngày 13 - 3 - 2020 

V/v   y   n  tr n     p v  nu    on  

 

 
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Q  T NH   

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Ung  u ng Đ n   

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Tr  ng T   T u H  n 

 2. Bà Hoàng T   T àn  

 - Thư ký phiên tòa: Bà Trần Th  Hạnh là T   ký Toà án n ân dân Tp. Q, 

tỉnh B.   

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q tham gia phiên tòa: ng Nguy n 

Đ   Cản  - Kiểm sát v ên. 

Ngày 13 t áng 3 năm 2020  tại trụ sở Tò  án n ân dân Tp.   xét xử s  t ẩm 

  ng k    vụ án dân s  t ụ lý số: 1104/2019/TLST-HNGĐ ngày 04 t áng 12 năm 

2019 v  v   :   y   n  tr n     p v  nu    on  t eo  uyết đ n  đ   vụ án r  xét 

xử số: 07/2020/ ĐXXST- HNGĐ ngày 05 t áng 02 năm 2020và  uyết đ n   oãn 

p  ên tò  số: 12/2020/ ĐST-HNGĐ ngày 24 t áng 02 năm 2020, giữ   á  đ  ng 

s : 

- Nguyên đ n: Anh Nguy n Văn S  s n  năm 1986. 

 - B  đ n:C   Hu n  T     m    s n  năm 1987. 

 Đ a chỉ: Tổ 9   V 2  P. Đ  Tp.    tỉnh B. 

 (Anh S có đơn xin xét xử vắng mặt; chị L vắng mặt lần 2 không có lý do).  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn kh i ki n đ  ng       /2019 v  trong quá trình xét xử, ngu ên đơn 

anh Ngu ễn Văn S rình b  : 

- V    n n ân: S u t ờ  g  n tìm   ểu   n  và     Hu n  T     m   t  

nguy n      và    đăng ký kết   n tạ  U    n n ân dân p  ờng T  t àn  p ố   

vào ngày 28/5/2008. Sau khi kết   n vợ   ồng   ung sống  ạn  p ú  đến đầu năm 

2019 p át s n  mâu t uẫn; nguyên n ân là do vợ   ồng   t đồng qu n đ ểm sống 

và k  ng qu n tâm      sẻ v   n  u trong  uộ  sống        k  ng qu n tâm   ăm 

lo g   đìn ; ngoà  r   n  S ng   ngờ          quen   ết ng ờ  đàn  ng k á     ng 

từ đ  vợ   ồng sống lạn  n ạt và k  ng    t ếng n     ung. T ờ  g  n qu    n  và 

      đã n   u lần ngồ  n     uy n và         ng     sẽ sử  đổ  tín  x u n  ng 

s u đ  vẫn k  ng t  y đổ ;      ên g   đìn    ng đã n   u lần  ò  g ả   động v ên 

n  ng k  ng    kết quả. Đến t áng 10/2019 mâu t uẫn vợ   ồng ngày  àng trầm 

trọng nên vợ   ồng t  sống ly t ân đến n y. H  n n y  n  t  y tìn   ảm vợ   ồng 

k  ng  òn nên  n  yêu  ầu ly   n       để ổn đ n   uộ  sống r êng. 

- V   on   ung:  uá trìn    ung sống   n  và          01  on   ung tên: 

Nguy n Hoàng    s n  ngày 24/02/2009 s   k ỏe   áu  ìn  t  ờng     n đ ng ở 

v    n  S.     ly   n  n  yêu  ầu đ ợ  tr   t ếp nu     áu  . V    p d ỡng nu   

con, anh k  ng yêu  ầu         p d ỡng nu    on nên k  ng yêu  ầu Tò  g ả  

quyết. 

- V  tà  sản   ung: An  k  ng yêu  ầu Tò  g ải quyết. 

Ngoà  r   vợ chồng  n  k  ng nợ    và k  ng    nợ vợ chồng anh. 

Bị đơn chị Huỳnh Thị Kim L:Tò  án n   u lần tr  u tập  ợp l  n  ng       

k  ng đến Toà làm v    nên Tò  k  ng l y đ ợ  lờ  k   . 

Tạ  p  ên tò  s  t ẩm  Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân t àn  p ố   p át 

  ểu ý k ến v  v    tuân t eo p áp luật tố tụng  ủ  T ẩm p án  Hộ  đồng xét xử  

T   ký p  ên tò  và  ủ  ng ờ  t  m g   tố tụng trong quá trìn  g ả  quyết vụ án kể 

từ k   t ụ lý   o đến tr    t ờ  đ ểm HĐXX ng   án đã    p  àn  đúng quy đ n  

 ủ  Bộ luật tố tụng dân s ; nguyên đ n t       n  á  quy n  ng ĩ  vụ quy đ n  tạ  

Đ  u 70 và 71  ủ  Bộ luật tố tụng dân s ;  òn    đ n k  ng t       n  á  quy n  

ng ĩ  vụ quy đ n  tạ  Đ  u 70 và 72  ủ  Bộ luật tố tụng dân s .  

V     ng g ả  quyết vụ án: Đ  ng   HĐXX  ăn    Đ  u 56  uật   n n ân 

và g   đìn     p n ận yêu  ầu x n ly   n  ủ   n  S x n ly   n      . 

-V  nu    on   ung:  
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+ Giao con chung Nguy n Hoàng    s n  ngày 24/02/2009  o anh Nguy n 

Văn S tr c tiếp nu   d ỡng. 

+ V  v      p d ỡng nu    on: An  S k  ng yêu  ầu nên Tò  k  ng g ả  

quyết. 

- V  tà  sản   ung: An  S k  ng yêu  ầu  Tò  k  ng g ải quyết. 

- V  án p í   n n ân g   đìn  s  t ẩm: Anh S phải nộp t eo quy đ nh của 

p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng  ên   u  á  tà  l  u    trong  ồ s  vụ án đ ợ  t ẩm tr  tạ  p  ên 

tò    ăn    kết quả tr n  luận tạ  p  ên tò   Hộ  đồng xét xử n ận đ n :  

[1] V  tố tụng dân s :  

[1.1] V  thẩm quy n giải quyết vụ án: An  Nguy n Văn S    đ n k ởi ki n 

yêu  ầu Tò  án g ải quyết v  vi   ly   n v i ch  Hu nh Th    m    trú tại: Tổ 9, 

khu v   2  p  ờng Đ  t àn  p ố Q, tỉnh B.Căn    đ ểm a khoản 1 Đ  u 35 và đ ểm 

a khoản 1 Đ  u 39 Bộ luật tố tụng dân s  t ì vụ án t uộc thẩm quy n giải quyết 

củ  Tò  án n ân dân t àn  p ố Q. 

[1.2] V  vắng mặt đ  ng s :  

- Đối v   nguyên đ n: Tr  c khi mở p  ên tò   nguyên đ n    đ n đ  ngh  

xét xử vắng mặt; xét t  y yêu  ầu củ  nguyên đ n là   ín  đáng  p ù  ợp v i quy 

đ nh củ  p áp luật nên Hộ  đồng xét xử ch p nhận và t ến  àn  xét xử vắng mặt 

nguyên đ n t eo quy đ nh tại khoản 1 Đ  u 227 Bộ luật tố tụng dân s . 

- Đối v i b  đ n: Trong quá trìn  g ải quyết vụ án  Tò  đã n   u lần tống đạt, 

n êm yết hợp l  Gi y tri u tập  T  ng  áo t ụ lý vụ án  T  ng  áo v  p  ên  ọp 

kiểm tra vi c giao nộp, tiếp cận    ng k       ng c  và  oà g ải cho ch  Hu nh Th  

Kim L n  ng       k  ng đến Tò  làm v   ; qu  xá  m n  tạ  n      trú          

đăng ký  ộ khẩu t  ờng trú tại Tổ 9, khu v   2  p  ờng Đ  t àn  p ố Q, tỉn  B và 

hi n đ ng s n  sống tạ  đ   p   ng. Tr    k   xét xử  Tò  đã áp dụng  á  t ủ tục 

t eo quy đ nh tạ  Đ  u 227 Bộ luật tố tụng dân s  n  ng       k  ng    mặt tại 

p  ên toà  vắng mặt lần t   2 ; đây là tr ờng hợp b  đ n  ố tìn  trốn trán  gây k   
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k ăn   o v  c giải quyết vụ án. Căn    khoản 2 Đ  u 227 Bộ luật tố tụng dân s , 

Hộ  đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt ch  L.  

[2] V  nội dung:  

[2.1] V    n n ân: An  Nguy n Văn S và     Hu n  T     m   đăng ký kết 

  n vào ngày 28/5/2008 tạ  UBND p  ờng T  t àn  p ố   trên    sở t  nguy n 

nên đây là   n n ân  ợp p áp. T eo  n  S  quá trìn    ung sống vợ   ồng p át 

s n  n   u mâu t uẫn vì g ữ   n  và       k  ng    s  đồng  ảm      sẻ;       

k  ng qu n tâm   ăm lo g   đìn  và  òn quen   ết ng ờ  đàn  ng k á   v    này 

 n  S n   u lần n ắ  n ở  n     uy n v         và       h   sẽ sử  đổ  tín  x u 

n  ng k  ng t       n đ ợ . Từ đ  vợ   ồng sống lạn  n ạt, k  ng qu n tâm      

sẽ lẫn n  u rồ  dần dần vợ   ồng k  ng  òn tìn   ảm.Mâu t uẫn g ữ   n  S và     

L  ả     g   đìn  đ u   ết     động v ên   àn gắn n  ng k  ng đ ợ . H  n tạ  vợ 

  ồng sống ly t ân. Do đ    n  S yêu  ầu đ ợ  ly   n      . 

HĐXX n ận t  y: H n n ân g ữ   n  S và       k  ng  òn t   ng yêu  quý 

trọng    ăm s    g úp đỡ lẫn n  u trong  uộ  sống vợ   ồng. N   vậy  qu n    

  n n ân  ủ   n  S và       đã lâm vào tìn  trạng trầm trọng  đờ  sống   ung 

k  ng t ể kéo dà   mụ  đí    ủ    n n ân k  ng đạt đ ợ .Ngoà  r   trong quá 

trìn  g ả  quyết vụ án       k  ng đến Tò  để trìn   ày   ò  g ả   đ  u đ     ng tỏ 

    k  ng    t   n   í trong xây d ng  ạn  p ú  g   đìn  v    n  S. Do đ   yêu 

 ầu ly   n  ủ   n  S là     ăn     p ù  ợp t eo quy đ n  tạ  k oản 1 Đ  u 56  ủ  

 uật H n n ân và g   đìn  nên đ ợ  Hộ  đồng xét xử    p n ận. 

[2.2] V  con   ung: An  S và          01  on   ung là   áu Nguy n Hoàng 

L  s n  ngày 24/02/2009  s c khỏe   áu    ìn  t  ờng, hi n n y   áu   đ ng ở v   

 n  S; t  ờng ngày  n  S là ng ờ  đ   đ n   áu đ   ọ   là ng ờ  t  ờng xuyên 

gần g   và   ăm s     áu  .     ly   n  n  S yêu  ầu đ ợc tr c tiếp nu   d ỡng 

  áu   và k  ng yêu  ầu ch  L c p d ỡng nu    on. V    g  o  on   o    nu   là 

phả   ăn    vào quy n lợi mọi mặt củ   on trên    sở đ  u ki n   oàn  ảnh cha mẹ 

   đảm bảo cho s  p át tr ển  ìn  t  ờng củ   on   y k  ng. 

 Xét yêu  ầu củ   n  S đ ợ  nu     áu    HĐXX n ận th y: An  S    n à ở 

và t u n ập ổn đ nh. Hi n tạ     áu   đ ng ở ổn đ nh v i anh S và   áu     ng    

nguy n vọng đ ợ  ở v    n  S k   vợ   ồng ly   n nên  ần s    ăm s    ủa anh 

S. Do đ   HĐXX    p nhận yêu  ầu củ   n  S  g  o   áu     o  n  S đ ợc tr c 

tiếp nu   d ỡng là     ăn    và p ù  ợp v   quy đ nh tại khoản 2 Đ  u 81 của Luật 

H n n ân và g   đìn . 
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[2.3] V       tà  sản: An  S k  ng yêu  ầu Tò  g ải quyết.   

[3] V  án p í: Căn    đ ểm   k oản 5 Đ  u 27 Ng   quyết số: 

26/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy   n t  ờng vụ  uố   ộ  quy đ n  

v  m   t u  m  n  g ảm  t u  nộp  quản lý và sử dụng án p í và l  p í Tò  án, anh 

S p ả     u 300.000đ án p í HNGĐ s  t ẩm. 

[4] Ý k ến p át   ểu  ủ    ểm sát v ên tạ  p  ên tò  là     ăn    và p ù  ợp 

v   n ận đ n   ủ  Tò  nên    p n ận.  

Vì  á  lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    vào k oản 1, 2 Đ  u 227 Bộ luật tố tụng dân s ; khoản 1 Đ  u 51 và 

khoản 1 Đ  u 56, 81, 82, 83, 84 của Luật H n n ân và g   đìn ; đ ểm a khoản 5 

Đ  u 27 Ngh  quyết số: 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban 

t  ờng vụ Quộc Hội quy đ nh v  m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và l  p í Tò  án. 

Tuyên xử: 

1. V    n n ân: C o  n  Nguy n Văn S ly   n     Hu nh Th  Kim L. 

2. V  nu    on   ung:  

2.1. Giao con chung: Nguy n Hoàng    s n  ngày 24/02/2009   o  n  

Nguy n Văn S tr c tiếp nu   d ỡng.  

2.2. V  v      p d ỡng nu    on: An  S k  ng yêu  ầu nên Tò  k  ng g ả  

quyết. 

Vì lợi ích của con khi cần thiết hai bên đ u có qu  n xin tha  đổi vi c nuôi 

con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con. Hai bên có qu  n v  nghĩa vụ trông nom, chăm 

sóc, giáo dục v  nuôi dưỡng con chung, không bên n o được ngăn cản. 

3. V  tà  sản chung: Anh Nguy n Văn S k  ng yêu  ầu, Tò  k  ng g ải 

quyết.  

4.V  án p í: An  Nguy n Văn S p ải nộp 300.000đ án p í   n n ân g   

đìn  s  t ẩm, đ ợc trừ 300.000đ tạm  ng án p í đã nộp t eo   ên l   số 0002294 

ngày 04/12/2019của Chi cụ  T    àn  án dân s  Tp.     n  S đã nộp xong .  
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5. V  quy n k áng  áo: Cá  đ  ng s     quy n làm đ n k áng  áo trong t ờ  

 ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án  đ  ng s  vắng mặt tạ  p  ên tò   oặ  k  ng    

mặt k   tuyên án mà    lý do   ín  đáng t ì t ờ   ạn k áng  áo tín  từ ngày n ận 

đ ợ   ản án  oặ  đ ợ  n êm yết. 

Trường hợp bản án, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Đi u 2 Luật 

thi h nh án dân sự, thì người thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự có 

quy n thỏa thuận thi h nh án dân sự, quy n  êu cầu thi h nh án, tự nguy n thi 

h nh án hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo qu  định tại các Đi u 6, 7 v  9 Luật 

thi h nh án dân sự. Thời hi u thi h nh án được thực hi n theo qu  định tại Đi u 30 

Luật thi h nh án dân sự. 

Nơi nhận: 

- VKSND Tp. Q; 
- C    ụ  THADS Tp.  ; 

- UBND P. T, Tp. Q; 

- Đ  ng s ; 

-   u  ồ s  vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Ung Quang Định 
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